
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,287.94 -0.23% 13.80%
HNX 234.91 -0.34% 2.14%
VN30 1,352.56 0.00% 19.52%
UPCOM 93.56 -0.36% 6.83%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -577.32
Tổng GTGD (tỷ) 18,089.77 -24.75% -4.27%

INTRADAY VNINDEX 30/9/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,650 -0.13% 21.10%
FUEMAV30 16,230 -0.31% 20.67%
FUESSV30 16,880 -0.06% 21.79%
FUESSV50 20,200 0.00% 18.96%
FUESSVFL 22,020 0.09% 19.67%
FUEVFVND 34,000 0.38% 30.62%
FUEVN100 18,100 0.56% 18.53%

VN30F2410 1,357.0 0.11%
VN30F2411 1,357.8 0.06%
VN30F2412 1,353.5 -0.07%
VN30F2503 1,356.3 0.07%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 37,919.55 -4.80% 13.31%
Shanghai 3,336.49 8.06% 12.63%
Hang Seng 21,133.68 2.43% 25.88%
Kospi 2,593.27 -2.13% -2.87%
BSE Sensex 84,299.78 -1.49% 17.26%
STI (Singapore) 3,585.29 0.33% 11.00%
SET (Thái Lan) 1448.83 -0.09% 1.08%
Dầu Brent ($/thùng) 71.72 -0.60% -6.89%
Vàng ($/ounce) 2,639.24 -0.81% 27.08%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.47% 23 87
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.45% 6 57

TPCP - 10 năm 2.96% 10 78

USD/VND 24,740               -0.24% 0.94%

EUR/VND 28,178               -0.34% 2.93%

CNY/VND 3,577                 -0.30% 2.91%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
30/9/2024

Cổ phiếu tại Trung Quốc đại lục ghi nhận phiên tăng tốt nhất 16 năm, còn

Nikkei 225 của Nhật Bản giảm sâu vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư đón nhận

chiến thắng của Shigeru Ishiba trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ Tự do vào

thứ Sáu tuần trước. Ông sẽ kế nhiệm Fumio Kishida làm thủ tướng Nhật Bản và

cho biết rằng ông có kế hoạch kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 27/10, một số

thông tin cho biết vị Thủ tướng mới có kế hoạch sẽ giải tán quốc hội.

Phiên 30/9, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng hơn 4,800 tỷ đồng cho 6

ngân hàng thương mại với lãi suất 4%/năm.

Ngày thực hiện

VNIndex đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của Q3 vẫn chưa thể vượt 1,300 

điểm. Nhóm thép khởi sắc sau khi NHTW Trung Quốc yêu cầu các NHTM giảm 

lãi suất cho vay thế chấp trước ngày 31/10, đồng thời ba thành phố lớn hạ tiêu 

chuẩn với người mua nhà. HPG +1.15%, TLH +2.7%, VGS +1.8%, HSG +1.7%, 

NKG +1.1%.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,000     -0.54% 1.21% 2,106,078       1,933,865        
BID 49,700     -0.80% 2.05% 4,659,048       4,661,223        
CTG 36,950     -0.14% 2.92% 10,358,862     10,521,704      
TCB 24,200     0.00% 3.64% 32,569,751     40,743,003      
VPB 20,100     1.77% 5.79% 59,437,293     50,325,029      
MBB 25,700     0.00% 3.63% 44,177,467     27,456,226      
HDB 28,200     -0.35% 4.44% 11,369,321     14,717,003      
TPB 17,200     1.78% 12.79% 72,304,806     57,184,617      
STB 33,350     -0.74% 8.28% 24,641,684     24,715,918      
VIB 19,300     -0.26% 4.32% 17,560,748     19,630,471      
ACB 25,750     -0.58% 0.39% 18,596,276     17,201,243      
SHB 11,000     0.00% 6.28% 54,432,017     59,834,165      

SSB 17,050     0.29% 6.90% 3,099,947       3,321,867        
GAS 73,200     -0.41% 0.27% 1,288,186       1,353,835        

POW 13,100     0.38% 4.80% 9,978,190       10,521,862      
PLX 44,500     -1.00% -1.66% 1,910,859       1,918,251        
VIC 42,000     -1.18% -0.83% 4,370,292       5,643,375        

VHM 42,800     -1.38% -1.95% 18,875,540     17,123,577      
VRE 19,100     -1.55% 0.53% 13,869,789     15,721,244      
VNM 70,100     -1.27% -0.50% 3,599,782       4,254,102        
MSN 75,700     -0.26% 1.75% 5,973,704       7,997,953        
SAB 57,800     -1.20% 0.70% 838,536           1,472,061        
BCM 70,200     -1.54% -1.82% 801,378           1,130,949        
BVH 42,850     -1.04% -2.17% 594,509           733,681            
VJC 105,000  -0.10% 0.00% 826,066           911,237            
FPT 134,500  0.22% 0.37% 4,626,416       4,550,142        
MWG 68,100     0.89% 1.19% 12,979,719     10,905,856      
GVR 35,750     -0.69% 0.56% 3,607,731       3,986,922        
SSI 27,900     1.09% 4.89% 27,086,329     29,196,808      
HPG 26,350     1.15% 2.53% 78,820,802     72,313,052      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Ngành Ngân hàng dành các gói tín dụng trị giá 

450,000 tỷ đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị tác động bởi cơn bão số 3.

Nội dung

Dự kiến cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách vay bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đến hết năm 2025;

Thủ tướng kế nhiệm Nhật Bản chuẩn bị giải tán quốc hội, chứng khoán lao dốc;

Daewon và Lotte muốn đầu tư dự án ở Bình Định;

Phố Wall lo ngại về ông Trump, cảnh giác với bà Harris.

Giá quặng sắt tiếp tục tăng vọt sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách mua nhà;

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc lội ngược dòng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 của PV Power dự kiến sẽ hoà lưới lần đầu vào 

cuối tháng 10 tới đây.

VIC: Vingroup ban hành nghị quyết thông qua việc ký kết hợp đồng tổng thầu với 

CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons.

SAB: 8 tháng đầu năm sản lượng bia toàn ngành giảm gần 4%.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Thế giới Di động muốn tuyển dụng lại nhân viên cũ sau khi đã cắt giảm 

hơn 8,500 nhân sự sau một năm.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,287.94 -0.23% 13.80%
HNX 234.91 -0.34% 2.14%
VN30 1,352.56 0.00% 19.52%
UPCOM 93.56 -0.36% 6.83%
Net Foreign buy (B) -577.32
Total trading value (B) 18,089.77 -24.75% -4.27%

INTRADAY VNINDEX 9/30/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,650 -0.13% 21.10%
FUEMAV30 16,230 -0.31% 20.67%
FUESSV30 16,880 -0.06% 21.79%
FUESSV50 20,200 0.00% 18.96%
FUESSVFL 22,020 0.09% 19.67%
FUEVFVND 34,000 0.38% 30.62%
FUEVN100 18,100 0.56% 18.53%

VN30F2410 1,357.00 0.11%
VN30F2411 1,357.80 0.06%
VN30F2412 1,353.50 -0.07%
VN30F2503 1,356.30 0.07%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 37,919.55 -4.80% 13.31%
Shanghai Component 3,336.49 8.06% 12.63%
Hang Seng 21,133.68 2.43% 25.88%
Kospi 2,593.27 -2.13% -2.87%
BSE Sensex 84,299.78 -1.49% 17.26%
STI (Singapore) 3,585.29 0.33% 11.00%
SET (Thái Lan) 1,448.83 -0.09% 1.08%
Brent oil ($/barrel) 71.72 -0.60% -6.89%
Gold ($/ounce) 2,639.24 -0.81% 27.08%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.47% 23 87
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.45% 6 57

10 year-Gov. Bond 2.96% 10 78

USD/VND 24,740           -0.24% 0.94%

EUR/VND 28,178           -0.34% 2.93%

CNY/VND 3,577              -0.30% 2.91%
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MARKET BRIEF
9/30/2024

VNIndex failed to surpass 1,300 points in Q3. Steel stocks rose after China's central 

bank said on Sunday it would tell banks to lower mortgage rates for existing home 

loans before Oct 31, while three major cities lowered standards for homebuyers. 

HPG +1.15%, TLH +2.7%, VGS +1.8%, HSG +1.7%, NKG +1.1%.

Exercise Date

1/10/2024 2/10/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Stocks in mainland China surged over 8% for its best day in 16 years while Japan’s

Nikkei 225 tumbled 4.8% on Monday. The moves in Japanese markets come as

investors digest Shigeru Ishiba’s victory in the Liberal Democratic Party elections

last Friday. He will succeed Fumio Kishida as Japan’s prime minister. Shigeru Ishiba

said on Monday he aimed to call snap elections for October 27, with a ruling party

executive saying earlier on Monday that the new leader would dissolve parliament.

On September 30, the State Bank continued to inject more than VND4,800 billion 

to 6 commercial banks with an interest rate of 4%/year.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,000     -0.54% 1.21% 2,106,078       1,933,865        
BID 49,700     -0.80% 2.05% 4,659,048       4,661,223        
CTG 36,950     -0.14% 2.92% 10,358,862     10,521,704      
TCB 24,200     0.00% 3.64% 32,569,751     40,743,003      
VPB 20,100     1.77% 5.79% 59,437,293     50,325,029      
MBB 25,700     0.00% 3.6% 44,177,467     27,456,226      
HDB 28,200     -0.35% 4.44% 11,369,321     14,717,003      
TPB 17,200     1.78% 12.79% 72,304,806     57,184,617      
STB 33,350     -0.74% 8.28% 24,641,684     24,715,918      
VIB 19,300     -0.26% 4.32% 17,560,748     19,630,471      
ACB 25,750     -0.58% 0.39% 18,596,276     17,201,243      
SHB 11,000     0.00% 6.28% 54,432,017     59,834,165      
SSB 17,050     0.29% 6.90% 3,099,947       3,321,867        
GAS 73,200     -0.41% 0.27% 1,288,186       1,353,835        
POW 13,100     0.38% 4.80% 9,978,190       10,521,862      
PLX 44,500     -1.00% -1.66% 1,910,859       1,918,251        
VIC 42,000     -1.18% -0.83% 4,370,292       5,643,375        
VHM 42,800     -1.38% -1.95% 18,875,540     17,123,577      
VRE 19,100     -1.55% 0.53% 13,869,789     15,721,244      
VNM 70,100     -1.27% -0.50% 3,599,782       4,254,102        
MSN 75,700     -0.26% 1.75% 5,973,704       7,997,953        
SAB 57,800     -1.20% 0.70% 838,536           1,472,061        
BCM 70,200     -1.54% -1.82% 801,378           1,130,949        
BVH 42,850     -1.04% -2.17% 594,509           733,681            
VJC 105,000  -0.10% 0.00% 826,066           911,237            
FPT 134,500  0.22% 0.37% 4,626,416       4,550,142        
MWG 68,100     0.89% 1.19% 12,979,719     10,905,856      
GVR 35,750     -0.69% 0.56% 3,607,731       3,986,922        
SSI 27,900     1.09% 4.89% 27,086,329     29,196,808      
HPG 26,350     1.15% 2.53% 78,820,802     72,313,052      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Debt restructuring for borrowers affected by Typhoon Yagi expected until end of 2025;

Shrimp exports to China and Hong Kong in the first 8 months of 2024 increased by 21% compared to the same period last year;

Daewon and Lotte want to invest in projects in Binh Dinh;

Iron ore prices spike after top Chinese cities ease home-buying curbs;

Japan's next Prime Minister aims for snap election, stocks sink;

Many Wall Street executives are worried about Trump but wary of Harris.

Content

POW: PV Power's Nhon Trach 3 power plant is expected to connect to the grid 

for the first time at the end of October.

VIC: Vingroup issues a resolution approving the signing of a general contract 

with Vincons Construction Investment and Development JSC.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: In the first 8 months of the year, the industry's beer output decreased by 

nearly 4%.

MWG: Mobile World wants to rehire old employees after cutting more than 

8,500 employees after a year.

Governor Nguyen Thi Hong said the banking sector will provide a credit package 

worth VND450,000 billion to support people and businesses affected by storm 

No. 3.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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